
               LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021 -2022

Môn thi Lớp Phòng thi
Tổng số 

SV

Nguyên lí kế toán. (TL. 60')

ĐH Bếp K2B (01), 

ĐH Bếp K3B (01)

CĐ Lữ hành K13A (02), 

CĐ Lữ hành K13B (05),

CĐ Khách sạn K16A (04).

301A 13

Hệ thống di tích và danh thắng VN (VĐ) ĐH QLVăn hóa K6 201A 14

Quản lý điều hành chương trình DL. (VĐ) ĐH Lữ hành K4B 303A 5

Hướng dẫn tham quan theo điểm (VĐ)
CĐ Hướng dẫn K16A (04), 

CĐ Hướng dẫn K16B (02)
205A 6

Chủ nghĩa xã hội Khoa học. (TL 60')

ĐH Bếp K3A (06), 

ĐH Bếp K3B (02), 

ĐH QL Văn hóa K6 (04)

303A 12

Giám sát khách sạn. (TL 60')
ĐH Khách sạn K3A (01),

ĐH Khách sạn K3B (01)
303A 2

Gây Quỹ và tìm nguồn tài trợ cho 

các hoạt độngVHNT. (TL 90')
ĐH QL Văn hóa K4 (01) 303A 1

Môi trường DL & Phát triển bền vững(TL 

60')

CĐ Hướng dẫn K16A (02), 

CĐ Hướng dẫn K16B (02), 

CĐ Lữ hành K13A (01)

205A 5

Tổ chức Kinh doanh nhà hàng. (TL 60')
ĐH Bếp K2A(05), 

ĐH Bếp K2B (01)
205A 6

Quản trị điểm đến du lịch. (TL 60') 
ĐH Lữ hành K4A (02), 

ĐH Lữ hành K4B (02)
205A 4

Quản lý HĐ quảng cáo, triển lãm.(TL 90') ĐH QL Văn hóa K4 205A 1

Chính sách Văn hóa. (TL 60') ĐH QL văn hóa K5 205A 8

Nghiệp vụ QL văn hóa 1 (TL 60'+ VĐ) ĐH QL Văn hóa K6 303A 1

Hạch toán định  mức (TL. 60') CĐ Bếp K14 303A 2

Thương phẩm hàng thực phẩm. TL 60' CĐ Bếp K14 303A 1

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. TL 60'
ĐH Bếp K2A(01), 

ĐH Bếp K2B (02)
303A 3

Tổ chức sự kiện nhà hàng, khách sạn. TL 

60'
ĐH Bếp K3A 303A 1

Tiếng Trung Du lịch ĐH Khách sạn K3B 205A 2

Tiếng Trung Quốc 3
CĐ Hướng dẫn K16A (03), 

CĐ Hướng dẫn K16B (03)
205A 6

Thời gian

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÁC LỚP CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC NĂM 2, 3, 4  KDL, KVH (Địa điểm thi: Cơ sở 2A)

Thứ 3

08/02/

2022

(Mồng 

8 Tết)

Ca 2 

9h00

Thứ 4, 

09/02/

2022

Ca 2

9h00

Ca 3 

13h30



Pháp luật. TL 60'

CĐ Lữ hành K13A (06), 

CĐ Lữ hành 13B(04),

 CĐ Bếp K14 (06), 

CĐ Khách sạn 16A (07),

CĐ Khách sạn 16B (03),  

CĐ Hướng dẫn 16A (02), 

CĐ Hướng dẫn 16B (02)

404A 30

Phương pháp luận NCKH. TL 90' ĐH QL Văn hóa K6 401A 15

Quản trị nhân lực Du lịch. TL 60'

ĐH Bếp K2A (02), 

ĐH Bếp K2B (01), 

ĐH Lữ hành K4A(05), 

ĐH Lữ hành K4B (01)

401A 9

Quản trị dịch vụ tàu thủy. TL 60' ĐH Khách sạn K3B 401A 2

Viết kịch bản sân khấu, sự kiện. TL 90' ĐH QL Văn hóa K6 401A 1

Quản lý nguồn nhân lực văn hóa (VĐ) ĐH QL Văn hóa K5 402A 4

Nghiệp vụ lễ tân (TH tại phòng TH lễ tân) CĐ Khách sạn K16A Phòng TH 3

Quản trị thương hiệu. TL 60'
ĐH Khách sạn K3A (01);

ĐH Khách sạn K3B (02)
401A 3

Marketing du lịch. TL 60'

ĐH Bếp K3A (01), 

CĐ Khách sạn 16A (05), 

CĐ Khách sạn 16B (10)

401A 16

Xây dựng bài thuyết minh. TL 90'
CĐ Hướng dẫn K16A (02), 

CĐ Hướng dẫn K16B (02)
401A 4

Tiến trình văn hóa Việt Nam. TL 90' ĐH QL Văn hóa K6 401A 2

Soạn thảo văn bản. TL 60'

CĐ Lữ hành K13A (02), 

CĐ Lữ hành 13B(07),

 CĐ Bếp K14 (25), 

CĐ Thanh nhạc K10 (01)

504A 35

Quản trị các dịch vụ giải trí. TL 60' ĐH Khách sạn K3B 503A 2

Kinh tế vĩ mô. TL 60'
ĐH Bếp K3A (09), ĐH Bếp K3B 

(04)
503A 13

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. TL 90' ĐH QL Văn hóa K4 503A 2

Địa chí Quảng Ninh (VĐ) ĐH QL Văn hóa K6 301A 18

Quản trị chiến lược. TL 60' ĐH Khách sạn K3B 504A 1

Thanh toán quốc tế trong du lịch. TL 60'
CĐ Hướng dẫn K16A (02),

 CĐ Hướng dẫn K16B (02), 
504A 4

Thiết kế chương trình du lịch. TL 90'
CĐ Lữ hành K13A (02), 

CĐ Lữ hành K13B (02)
504A 4

Ca 3

13h30
Nghiệp vụ lữ hành. TL 90' CĐ Hướng dẫn K16A 304A 3

Ca 4.

15h00
Tiếng Anh chuyên ngành Bếp (VĐ) ĐH Bếp K1 201A 6

Thứ 6,

18/02

Ca 3

13h30

Tin học ứng dụng

 (Ghép thi cùng CĐ năm 1)

ĐH Bếp K3A (01),

ĐH Bếp K3B (01).
P.máy 303B 2

Thứ 2

21/02

Ca 1 

07h30

Kĩ thuật chế biến món ăn Việt Nam

(Ghép cùng NV CB món ăn CĐ năm 1)
ĐH Bếp K3A (01) Phòng TH 1

Ghi chú:Sinh viên mang theo thẻ SV, có mặt tại địa điểm thi trước 15p của mỗi ca thi

Thứ 6 

11/02/

2022

Ca 1 

07h30

Ca 2

9h00

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Thứ 5

10/02/

2022

Ca 2.

9h00

Ca 3.

13h30

Thứ 7,

12/02


